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Đối tượng chính sách Ngày sinh Nơi sinh Học sinh khuyết tật

Hộ khẩu thường trú

Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/ Xã/ Thị trấn

1 Đã duyệt 3101187159 Phạm Trường An Nam Kinh Diện chính sách khác 31/03/2020 Thành phố Hải
Phòng

Thành phố Hải
Phòng

Huyện Tiên Lãng Xã Quang Phục
2 Đã duyệt 3101189638 Chu Phạm Phương Anh Nữ Kinh 18/12/2018 Tỉnh Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Thành phố Hòa

Bình
Phường Thịnh Lang

3 Đã duyệt 3101186696 Lâm Minh Anh Nữ Kinh Diện chính sách khác 01/02/2018 Thành phố Hải
Phòng

Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
4 Đã duyệt HP3108451245

5
Nguyễn Phương Anh Nữ Kinh 03/10/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
5 Đã duyệt HP4390672361

9
Phạm Đức Anh Nam Kinh 16/10/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
6 Đã duyệt HP3626207088

2
Phạm Tuấn Anh Nam Kinh 12/07/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
7 Đã duyệt 3101189645 Phạm Vũ Việt Anh Nam Kinh 26/05/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
8 Đã duyệt 3101186612 Trần Thùy Anh Nữ Kinh Diện chính sách khác 27/09/2018 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Dũng Tiến
9 Đã duyệt HP4012947093

7
Vũ Cao Quỳnh Anh Nữ Kinh 15/07/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
10 Đã duyệt 3101186591 Vũ Duy Anh Nam Kinh Diện chính sách khác 10/10/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
11 Đã duyệt 3101186605 Đỗ Ngọc Ánh Nữ Kinh Diện chính sách khác 09/03/2022 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
12 Đã duyệt 3101187820 Ngô Hà Hoàng Bách Nam Kinh Diện chính sách khác 01/10/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
13 Đã duyệt 3101186699 Phạm Gia Bách Nam Kinh Diện chính sách khác 15/04/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
14 Đã duyệt 3101186619 Lê Vũ Thanh Bích Nữ Kinh Diện chính sách khác 23/09/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
15 Đã duyệt HP3138555230

4
Lâm Minh Châu Nữ Kinh 27/08/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
16 Đã duyệt 3101186598 Lê Minh Châu Nữ Kinh Diện chính sách khác 08/07/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
17 Đã duyệt 3101186615 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ Kinh Diện chính sách khác 18/09/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Hưng Nhân
18 Đã duyệt HP3610288652

3
Phạm Quỳnh Chi Nữ Kinh 13/08/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
19 Đã duyệt 3101189631 Đào Đức Đam Nam Kinh 21/07/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
20 Đã duyệt HP3792689247

0
Cao Minh Đăng Nam Kinh 07/04/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
21 Đã duyệt HP3273939906

3
Vũ Ngọc Diễm Nữ Kinh 21/10/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
22 Đã duyệt HP3729051399

5
Lâm Minh Diệp Nữ Kinh 17/12/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
23 Đã duyệt HP3651981983

8
Nguyễn Hồng Diệp Nữ Kinh 20/01/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
24 Đã duyệt 3101187155 Vũ Tiến Dũng Nam Kinh Diện chính sách khác 29/08/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Vĩnh Long
25 Đã duyệt HP3662878482

9
Lê Thái Dương Nam Kinh 19/10/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
26 Đã duyệt HP3649997446

4
Phạm Thuỳ Dương Nữ Kinh 15/02/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
27 Đã duyệt 3101186600 Phạm Đức Duy Nam Kinh Diện chính sách khác 24/02/2022 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
28 Đã duyệt 3101186593 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ Kinh Diện chính sách khác 04/06/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
29 Đã duyệt HP4265315057

7
Lại Ngọc Hân Nữ Kinh 08/11/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
30 Đã duyệt 3101187699 Nguyễn Gia Hân Nữ Kinh Diện chính sách khác 23/10/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
31 Đã duyệt 3101186604 Phạm Gia Hân Nữ Kinh Diện chính sách khác 21/04/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
32 Đã duyệt 3101186408 Lại Thị Hằng Nữ Kinh Diện chính sách khác 30/10/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
33 Đã duyệt 3101189649 Lại Thị Hằng Nữ Kinh 30/01/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
34 Đã duyệt 3101187240 Nguyễn Như Hạnh Nữ Kinh Diện chính sách khác 10/06/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
35 Đã duyệt 3101189625 Ngô Trung Hiếu Nam Kinh 09/10/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
36 Đã duyệt 3101186407 Phạm Ngọc Hoa Nữ Kinh Diện chính sách khác 25/03/2022 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
37 Đã duyệt 3101190083 Đào Nguyên Gia Hưng Nam Kinh Diện chính sách khác 09/09/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
38 Đã duyệt HP4060688278

9
Ngô Quang Hưng Nam Kinh 25/03/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
39 Đã duyệt HP3793457927

2
Phạm Thị Mai Hương Nữ Kinh 19/02/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
40 Đã duyệt 3101189624 Lê Phúc Huy Nam Kinh 04/12/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
41 Đã duyệt HP4362583408

2
Lê Minh Khang Nam Kinh 22/12/2018 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
42 Đã duyệt HP3317865775

2
Nguyễn Minh Khang Nam Kinh 26/07/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
43 Đã duyệt HP4464922834

3
Vũ Đăng Khoa Nam Kinh 08/09/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
44 Đã duyệt HP4402442841

7
Lê Minh Khuê Nữ Kinh 22/12/2018 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
45 Đã duyệt 3101190058 Trọng Trần Như Lâm Nam Kinh Diện chính sách khác 03/11/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
46 Đã duyệt 3101186532 Lâm Uyên Linh Nữ Kinh Diện chính sách khác 09/03/2022 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Tân Hưng
47 Đã duyệt HP3239378226

7
Phạm Khánh Linh Nữ Kinh 14/10/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
48 Đã duyệt 3101190090 Lâm Thành Luân Nam Kinh 05/08/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
49 Đã duyệt 3101190089 Lê Anh Minh Nam Kinh Diện chính sách khác 23/02/2022 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
50 Đã duyệt 3101189633 Phạm Quang Minh Nam Kinh 19/12/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
51 Đã duyệt 3101189630 Hoàng Bảo Nam Nam Kinh 24/11/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
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52 Đã duyệt 3101187635 Nguyễn Bảo Nam Nam Kinh Diện chính sách khác 14/08/2021 Thành phố Hải
Phòng

Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
53 Đã duyệt HP4209694436

5
Nguyễn Thanh Nga Nữ Kinh 11/10/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
54 Đã duyệt 3101186609 Lê Thị Kim Ngân Nữ Kinh Diện chính sách khác 09/02/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
55 Đã duyệt HP3410510828

7
Phạm Khánh Ngân Nữ Kinh 07/06/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
56 Đã duyệt HP3757765553

0
Phạm Ngọc Bảo Ngân Nữ Kinh 03/06/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
57 Đã duyệt 3101189627 Vũ Khánh Ngân Nữ Kinh 07/05/2022 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
58 Đã duyệt HP3616771847

7
Bùi Minh Ngọc Nữ Kinh 01/11/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
59 Đã duyệt 3101186409 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ Kinh 15/07/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Tiên Lãng Xã Vinh Quang
60 Đã duyệt HP2995026716

8
Lâm Phúc Nhật Nam Kinh 26/06/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
61 Đã duyệt HP3428809587

0
Lê Minh Nhật Nam Kinh 05/12/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
62 Đã duyệt 3101189622 Phạm An Nhiên Nữ Kinh 27/05/2022 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
63 Đã duyệt 3101189635 Nguyễn Hoàng Nam

Phong
Nam Kinh 28/02/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã An Hòa
64 Đã duyệt HP3493884308

0
Ngô Đình Phúc Nam Kinh 08/09/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
65 Đã duyệt HP3466250544

2
Phạm Minh Phúc Nam Kinh 20/12/2018 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
66 Đã duyệt HP3723882509

8
Vũ Trần Xuân Phúc Nam Kinh 25/09/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
67 Đã duyệt HP3869323696

3
Lâm Vũ Hồng Phương Nữ Kinh 09/12/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
68 Đã duyệt HP3689590896

4
Lê Minh Quân Nam Kinh 14/04/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
69 Đã duyệt 3101190092 Phạm Hoàng Quyên Nữ Kinh 29/10/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
70 Đã duyệt HP3819538038

6
Nguyễn Ngọc Minh Tâm Nữ Kinh 29/05/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
71 Đã duyệt 3101187149 Hoàng Minh Thành Nam Kinh Diện chính sách khác 19/03/2018 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
72 Đã duyệt 3101187152 Vũ Đức Thành Nam Kinh Diện chính sách khác 05/10/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
73 Đã duyệt HP3416290985

9
Tống Minh Thảo Nữ Kinh 21/10/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
74 Đã duyệt 3101186585 Đỗ Anh Thư Nữ Kinh Diện chính sách khác 18/11/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Tiền Phong
75 Đã duyệt HP3397752302

5
Nguyễn Minh Thư Nữ Kinh 28/11/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
76 Đã duyệt 3101186564 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ Kinh 09/12/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
77 Đã duyệt 3101186406 Lâm Thanh Trúc Nữ Kinh Diện chính sách khác 07/01/2022 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
78 Đã duyệt 3101187246 Vũ Lê Thanh Trúc Nữ Kinh Diện chính sách khác 12/04/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
79 Đã duyệt 3101186404 Lâm Xuân Trường Nam Kinh Diện chính sách khác 15/11/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
80 Đã duyệt HP3493509612

2
Lê Diệu Tú Nữ Kinh 14/10/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
81 Đã duyệt HP3770016855

7
Nguyễn Tuấn Tú Nam Kinh 15/01/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
82 Đã duyệt HP3079174289

1
Hoàng Minh Tuấn Nam Kinh 25/12/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
83 Đã duyệt 3101186405 Nguyễn Trần Anh Tuấn Nam Kinh Diện chính sách khác 08/12/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
84 Đã duyệt HP4122672851

7
Phùng Minh Tuấn Nam Kinh 08/01/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
85 Đã duyệt HP3239831069

0
Bùi Minh Uyên Nam Kinh 05/02/2019 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
86 Đã duyệt 3101186621 Lâm Khánh Vy Nữ Kinh Diện chính sách khác 25/04/2022 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
87 Đã duyệt HP4125253037

3
Linh Nhật Vy Nữ Kinh 28/04/2020 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
88 Đã duyệt 3101186410 Nguyễn Lê hà Vy Nữ Kinh Diện chính sách khác 23/04/2021 Thành phố Hải

Phòng
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập
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Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay

Trường cuối cấp
Tổ/ Thôn Khu phố/ Xóm Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/ Xã/ Thị trấn Tổ/ Thôn Khu phố/ Xóm Số nhà/ Ngõ/ Ngách

Chính Nghị Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 3
Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 4
Thôn 5 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 5

Thôn 7 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 7
Thôn 1 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1

Thôn 1 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1
Thôn 1 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1

Thôn 3 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 3
Thôn 7 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 7

Thôn 5 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 5
Thôn 1 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1

Thôn 6 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 6
Thôn 3 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 3

Thôn 6 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 6
Thôn 3 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 3

Thôn 7 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 7
Tứ Duy Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1

Thôn 2 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2
Thôn 8 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 8

Thôn 8 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 8
Thôn 7 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 7

Thôn 4 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Thị trấn Vĩnh Bảo Đông Thái
Thôn 2 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2

Thôn 1+3 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 8
Thôn 8 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 8

Thôn 1 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1
Thôn 1 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1

Thôn 8 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 8
Thôn 1 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1

Thôn 1 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1
Thôn 2 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2

Thôn 1 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1
Thôn 1 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1

Thôn 1 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1
Thôn 4 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 4

Thôn 5 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 5
Thôn 1 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1

Thôn 6 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 6
Thôn 5 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 5

Thôn 8 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 8
Thôn 6 Cung Chúc Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 6 Cung Chúc

Thôn 2 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2
Thôn 1 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1

Thôn 6 Cung Chúc Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 6 Cung Chúc
Thôn 2 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2

Cụm 4 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Tân Hưng Cụm 4
Thôn 2 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2

Thôn 5 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 5
Thôn 1 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1

Thôn 1 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1
Thôn 3 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 3
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Thôn 1 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1
Thôn 2 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2

Thôn 7 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 7
Thôn 1 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1

Thôn 2 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2
Thôn 4 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 4

Thôn 1 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1
Đồn Nam Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2

Thôn 3 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 3
Thôn 6 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 6

Thôn 3 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 3
Nội Tạ Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2

Thôn 6 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 6
Thôn 8 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 8

Thôn 7 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 7
Thôn 5 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 5

Thôn 6 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 6
Thôn 1 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1

Thôn 2 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2
Thôn 6 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 6

Thôn 7 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 7
Thôn 8 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 8

Linh Đông, xóm 5 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2
Thôn 7 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 7

Thôn 2 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2
Thôn 5 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 5

Thôn 6 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 6
Thôn 3 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 3

Thôn 6 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 6
Thôn 5 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 5

Thôn 7 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 7
Thôn 5 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 5

Thôn 2 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 2
Thôn 6 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 6

Thôn 3 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 3
Thôn 1 Thành phố Hải

Phòng
Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 1

Thôn 7 Thành phố Hải
Phòng

Huyện Vĩnh Bảo Xã Trung Lập Thôn 7
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Lớp cuối cấp Đối tượng
tuyển sinh

Thông tin Cha Thông tin Mẹ Thông tin người giám hộ

Họ tên cha Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác Số điện thoại Họ tên mẹ Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác Số điện thoại Họ và tên Năm sinh

DT3 Phạm Văn Tiễu Phạm Thị Vân 1990 Công nhân 0981767176
DT3 Chu Thị Minh Huế 1986
DT1 Lâm Quốc Vương 1990 Công an Đỗ Thị Thu Trang 1993 Công nhân 0906047959
DT1 Nguyễn Danh Lập 1997 CÔNG NHÂN Vũ Thị Thu Thảo 1998 CÔNG NHÂN 0382237364
DT1 Phạm Đức Tuân 1986 CÔNG NHÂN 0363958776 Vũ Thị Lương 1990 CÔNG NHÂN 0988446890
DT1 Phạm Văn Hạnh 1985 CÔNG NHÂN 0985178146 Lâm Thị Miền 1987 CÔNG NHÂN 0389040802
DT1 Vũ Thị Lượng 1990
DT3 Trần Đức Tuyên 1980 Bộ đội Phạm Thị Xuyến 1980 Giáo viên 0989094934
DT1 Vũ Văn Hiệp 1989 CÔNG NHÂN 0962624369 Cao Thị Huệ 1992 CÔNG NHÂN 0967839923
DT1 Công nhân Phạm Thị Thu 1997 Công nhân 0912451182
DT1 Đỗ Xuân Quyết 1986 Công nhân Nguyễn Thị Lanh 1986 Công nhân 0395948679
DT1 Ngô Văn Hà 1991 Công chức xã 0972189944 Nguyễn Thị Loan 1990 Công nhân 0966963001
DT1 Phạm Văn Bằng 1991 Công nhân Bùi Thị Quỳnh

Anh
1994 Công nhân 0366912904

DT1 Lê Văn Kiên 1983 Công nhân Vũ Thị Nhàn 1985 Công nhân 0934367229
DT1 Lâm Trọng Đỉnh 1994 CÔNG NHÂN 0962674966 Nguyễn Thị Bích 1994 CÔNG NHÂN 0362705857
DT1 Lê Minh Hiệu 1994 Công nhân Lâm Thị Phương 1994 Công nhân 0393996915
DT3 Nguyễn Văn Duy 1991 Công nhân 0963310363 Nguyễn Thị Hương 1990 Công nhân 0366566595
DT1 Phạm Hùng Tiến 1995 CÔNG AN 0336226007 Phạm Thị Ngọc

Bích
1997 TỰ DO 0964193332

DT1 Đoàn Văn Cao Lương Thị Hồng 1992
DT1 Cao Văn Quang 1984 CÔNG NHÂN 0984042600 Lý Thị Năm 1985 CÔNG NHÂN 0988946883
DT1 Vũ Văn Việt 1985 CÔNG NHÂN 0983650237 Lê Thị Dịu 1991 CÔNG NHÂN 0988922831
DT2 Lâm Văn Nam 1978 CÁN BỘ XÃ 0989378509 Hoàng Thị Nga 1982 TỰ DO 0981269366
DT1 Nguyễn Quốc An 1983 TỰ DO Nguyễn Thị Hiền 1989 CÔNG NHÂN 0376835486
DT3 Vũ Tiến Trường 1985 Công nhân Tống Thị Duyên 1990 Công nhân 0852896632
DT1 Lê Sơn Vương 1989 CÔNG NHÂN 0969708706 Vũ Thị Hương 1990 CÔNG NHÂN 0397637114
DT1 Phạm Văn Trung 1988 0906180407 Nguyễn Thị Trang 1990 CÔNG NHÂN 0904094221
DT1 Phạm Văn Tuân 1991 Công nhân Vũ Thúy Minh 1998 Công nhân 0963925026
DT1 Nguyễn Văn Đoàn 1984 Công nhân Đoàn Thị Bích

Liên
1990 Công nhân 0967337825

DT1 Lại Đình Tĩnh 1985 CÔNG NHÂN 0813623541 Phạm Thị Gấm 1991 CÔNG NHÂN 0868388485
DT1 Nguyễn Văn Lên 1987 Công nhân 0974182834 Nguyễn Thị Anh 1986 Công nhân 0975336042
DT1 Phạm Đức Tuyên 1984 Công nhân Nguyễn Thị

Khuyên
1984 Công nhân 0963586582

DT1 Lại Đình Sơn 1984 Công nhân Đặng Thị Miên 1978 Công nhân 0363961240
DT1 Lại Đình Sơn Đặng Thị Miên 1992
DT1 Nguyễn văn Toàn 1991 Công nhân Phạm Thị Hằng 1994 Công nhân 0338349269
DT1 Ngô Văn Đức Nguyễn Thị Nhị 1998
DT1 Phạm Văn Đức 1991 Công nhân Lâm Thị Hồi 1995 Công nhân 0828131095
DT1 Đào Nguyên Trường 1995 0858563999 Phạm Thị Ngọc

Bích
2001 0965558618

DT1 Ngô Đình Hoan 1990 CÔNG NHÂN 0988135920 Nguyễn Thị Dịu 1994 CÔNG NHÂN 0828439998
DT1 Phạm Văn Huy 1996 CÔNG NHÂN 0386996310 Nguyễn Thị Huê 1996 CÔNG NHÂN
DT1 Lê Văn Hiển Lê Thị Liệu 1984
DT1 Lê Văn Duy 1987 Tự do 0965889235 Nguyễn Quỳnh

Nga
1988 Điều dưỡng BV đa khoa quốc

tế Hải Phòng
0936944939

DT1 Nguyễn Song Toàn 1979 BỘ ĐỘI 0357030679 Nguyễn Thị Hiển 1982 GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU
HỌC DŨNG
TIẾN

0349896545
DT1 Vũ Minh Phương 1987 LÀM NGHỀ 0945332775 Đào Thị Chiêu 1992 CÔNG NHÂN 0384396416
DT1 Lê Văn Duy 1987 Tự do 0965889235 Nguyễn Quỳnh

Nga
1988 Điều dưỡng BV ĐA KHOA

QUỐC TẾ HẢI
PHÒNG

0936944939
DT1 Trọng Văn Minh 1983 Trần Thị Hồng 1983 Giáo viên 0975224900
DT4 Lâm Quốc Dũng 1995 Bộ đội Lâm Thị Thu Uyên 1997 Giáo viên 0981767176
DT1 Phạm Văn Dầu 1989 TỰ DO 0934981102 Trịnh Thị Quỳnh

Như
1995 TỰ DO 0363883986

DT1 Đỗ Thu Hằng 1992
DT1 Đỗ Thị Thu Huyền 1989
DT1 Đỗ Thị Thu Huyền 1997
DT1 Hoàng Văn Đãng 1991 Dương Thị Mai 1998
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DT1 Nguyễn Văn Phương 1991 0989346090 Nguyễn Thị Như 1993 Giáo viên 0869203466
DT1 Nguyễn Tuấn Anh 1982 TỰ DO 0904699296 Nguyễn Thị Thu

Phương
1984 NGÂN HÀNG

DT1 Lê Văn Hữu 1988 Công nhân Tống Thị Thư 1992 Công nhân 0986367481
DT1 Phạm Văn Cường 1990 Bộ đội Cam Ranh, Khánh

Hoà
0978561367 Nguyễn Thị Dịu 1994 Nhân viên ngân

hàng
Vĩnh Bảo, Hải
Phòng

0365603123 Nguyễn Thị Dịu 1994
DT1 Phạm Tuấn Anh 1992 tự do 0832599865 Đặng Thu Hương 1993 công nhân 0348176933 Phạm Văn Yên 1964
DT1 Vũ Văn Hoàng Đoàn Thị Nhớ 1996
DT1 Bùi Đức Toàn 1990 CÔNG NHÂN 0988546332 Phạm Thị Hải Yến 1992 CÔNG NHÂN 0359105957
DT3 Nguyễn Ngọc Dưỡng 1988 Công nhân Lê Thị Thía 1987 Công nhân 0705945168
DT1 Lâm Văn Quyền 1987 CÔNG NHÂN 0389419029 Lê Thị Gấm 1991 CÔNG NHÂN 0363028090
DT1 Lê Văn Quý 1994 LÀM TÓC 0963512823 Nguyễn Thị Hoa 1995 LÀM SPA 0366582297
DT1 Phạm Văn Điền 1990 Phạm Thị Hà 1992
DT3 Nguyễn Văn An 1990 Trần Thị Trang 1997
DT1 Ngô Văn Hiến 1990 CÔNG NHÂN 0853494882 Trần Thị Xuân 1990 CÔNG NHÂN 0368278983
DT1 Phạm Thị Thu 1990 CÔNG NHÂN 0971848190
DT1 Vũ Đức Phong 1991 CÔNG NHÂN 0335843412 Trần Thị Mùi 1991 CÔNG NHÂN 0375901108
DT1 Lâm Văn Hà 1982 CÔNG NHÂN 0904609073 Vũ Thị Tâm 1986 CÔNG NHÂN
DT1 Lê Thị Vui 1987 CÔNG NHÂN 0983372658
DT1 Đỗ Thị Thu Huyền 1996
DT1 Nguyễn Đắc Đoàn 1987 tự do 0865244886 Phạm Thị Thủy 1994 tự do 0977925282 Phạm Văn Yên 1964
DT1 Hoang Minh Sơn Ngô Thị Bích 1991 0972387597
DT1 Vũ Văn Tuấn 1986 Công nhân 0354133388 Trương Thị Hải 1995 Công nhân 0966150311
DT1 Tống Văn Duy 1993 Tự do Xã Trung Lập 0971701802 Đinh Thị Huyền 1998 Tự do Xã Trung Lập 0372533750 Tống Văn Duy 1993
DT3 Đỗ Đức Chung 1989 Công nhân Đỗ Thị Huê 1990 Công nhân 0339767809
DT1 Nguyễn Văn Ninh 1978 TỰ DO 0343139689 Nguyễn Thị Hải

Yến
1983 CÔNG NHÂN 0363415241

DT1 Nguyễn Ngọc Đôn 1992 Công nhân Nguyễn Thị Lụa 1995 Công nhân
DT1 Lâm Văn Minh 1997 Công nhân Đỗ Thị Thanh Vân 1996 0978641542
DT1 Vũ Văn Duẩn 986 Ngân hàng 0981470999 Lê Thị Thúy 1989 Ngân hàng 0978899958
DT1 Lâm Đức Tiến 1993 Công nhân Lê Thị Hương 1998 Công nhân
DT1 Lê Thành Toan 1981 CÔNG NHÂN Vũ Thị Nương 1986 CÔNG NHÂN 0799233140
DT1 Nguyễn Văn Giang 1991 TRỒNG TRỌT 0967508148 Nguyễn Thị Nga 1992 CÔNG NHÂN CÔNG TY LG

Lê LỢI An
DƯƠNG HẢI
PHÒNG

0975235148
DT1 Hoàng Văn Chính 1981 CÔNG NHÂN 0378475870 Lương Thị Huyền 1984 CÔNG NHÂN 0398202107
DT1 Nguyễn Quốc Hưng Công nhân Trần Thị Hồng

Ngọc
2002 Công nhân

DT1 Phùng Danh Tuân 1986 CÔNG NHÂN 0982863741 Nguyễn Thị Bắc 1988 CÔNG NHÂN 0396942203
DT1 Bùi Văn Hát 1986 CÔNG NHÂN 0972100043 Vũ Thị Nhị 1989 CÔNG NHÂN 0339160763
DT1 Lâm Văn Hải 1995 Công nhân Phan Thị Triều 1997 Công nhân 0987770361
DT1 Linh Tất Long 1995 CÔNG NHÂN 0349063163 Cao Thị Hà 1996 CÔNG NHÂN 0966306646
DT1 Nguyễn Văn Thái 1996 0367447444 Lê Thị Tân 1996 Công nhân 0967926164
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Thông tin người giám hộ Thông tin liên hệ

Số định danh cá nhân

Đăng ký dịch vụ giáo dục

Nghề nghiệp Số điện thoại Họ và tên Năm sinh Số điện thoại Email Chờ nhập
học

Ngày nhập
học Bán trú

Năng
khiếu
múa

Năng khiếu
võ

Tiếng anh có
yếu tố người
nước ngoài

Năng
khiếu vẽ

Phạm Thị Vân 0981767176 x
Chu Thị Minh Huế 1986 0911694185
Lâm Quốc Vương 1990 0906047959 x
Vũ Thị Thảo 1998 0382237364 031319011264 x
Vũ Thị Lương 1990 0988446890 031220013317 x
Lâm Thị Miền 1987 0389040802 031220008002 x
Vũ Thị Lượng 1990 0368916338
Phạm Thị Xuyến 1980 0989094934 x
Cao Thị Huệ 1992 0967839923 031321007258 x
Phạm Thị Thu 0912451182 x
Nguyễn Thị Lanh 1986 0395948679 x
Ngô Văn Hà 1991 0972189944 031221014914 x

1994 0366912904 x
Vũ Thị Nhàn 1985 0934367229 x
Phạm Thị Nhung 1967 0367089095 031321008613 x
Lâm Thị Phương 1994 0393996915 x
Nguyễn Thị
Hương

1990 0366566595 031320010893 x
Phạm Thị Ngọc
Bích

1997 0964193332 031320008775 x
Lương Thị Hồng 1992 0979935826
Lý Thị Năm 1985 0988946883 031220003249 x
Lê Văn Tư 1955 0342408574 031319012126 x
Lâm Văn Nam 1978 0989378509 031321013193 x
Nguyễn Thị Hiền 1989 0376835486 031319001043 x
Tống Thị Duyên 1990 0852896632 031219010132 x
Vũ Thị Hương 1990 0397637114 031220013157 x
Phạm Xuân Hồng 1958 0906079718 031321001391 x
Vũ Thúy Minh 1998 0963925026 x
Đoàn Thị Bích
Liên

1990 0967337825 x
Phạm Thị Gấm 1991 0968388485 031319013258 x
Nguyễn Thị Anh 1986 0975336042 031320011951 x
Nguyễn Thị
Khuyên

1984 0963586582 x
Đặng Thị Miên 1978 0363961240 x
Đặng Thị Miên 1992 0363961240
Phạm Thị Hằng 1994 0338349269 030320005951 x
Nguyễn Thị Nhị 1998 0348402605
Lâm Thị Hồi 1995 0828131095 031322002345 x
Phạm Thị Ngọc
Bích

2001 0965558618 031221013820 x
Nguyễn Thị Dịu 1994 0824439998 031221002923 x
Phạm Văn Huy 1996 0386996310 031319002009 x
Lê Thị Liệu 1984 0788267762
Mẹ Nguyễn Quỳnh
Nga

1988 0936944939 nguyenquynhnga538@gma
il.com

031218016648 x
Nguyễn Thị Hiển 1982 0349896545 031219008463 x
Vũ Minh Phương 1987 0945332775 031221013818 x
Mẹ Nguyễn Quỳnh
Nga

1988 0936944939 nguyenquynhnga538@gma
il.com

031318015307 x
Trần Thị Hồng 1983 0975224900 x
Lâm Thị Thu Uyên 1997 0981767176 031322001941 x 15/08/2023 x
Trịnh Thị Quỳnh
Như

1995 0363883986 031320012332 x
Đỗ Thu Hằng 1992 0346632509 x
Đỗ Thị Thu Huyền 1989 0399055803 x
Đỗ Thị Thu Huyền 1997 0399055803
Dương Thị Mai 1998 0705500810

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
16:5

5 0
3/0

4/2
024

bởi L
ê T

hị H
uế ( 

31316325_h
uelt 

) –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
ru

ng L
ập



Nguyễn Thị Như 1993 0869203466 031221012696 x
Nguyễn Tuấn Anh 1982 0904699296 031319011476 x
Tống Thị Thư 1992 0986367481 x

0365603123 Nguyễn Thị Dịu 1994 0365603123 nguyendiu220294@gmail.c
om

031321005128 x
0934518884 Phạm Tuấn Anh 1992 0832599865 menolyhuong@gmail.com 031321004869

Đoàn Thị Nhớ 1996 0946721259
Phạm Thị Hải Yến 1992 0359105957 031321005671 x
Lê Thị Thía 1987 0705945168
Lê Thị Gấm 1991 0363028090 031219007130 x
Nguyễn Thị Hoa 1995 0366582297 031219015565 x
Phạm Thị Hà 1992 0862889245
Trần Thị Trang 1997 0395948679
Phạm Thị Luyện 1971 0363010250 031221013706 x
Lê Thị Tinh 1957 0799211030 031218016494 x
Trần Thị Mùi 1991 0375901108 031220011502 x
Lâm Văn Hà 1982 0904609073 031319014631 x
Lê Thị Liệu 1968 0357223863 031221003559 x
Đỗ Thị Thu Huyền 1996 0399055803 x

0934518884 Phạm Thị Thủy 1994 0977925282 031321004997
Ngô Thị Bích 1991 0972387597 x
Trương Thị Hải 1995 0966150311 031221014879 x

0971701802 Đinh Thị Huyền 1998 0372533750 031320012386 x
Đỗ Thị Huê 1990 0339767809 x
Nguyễn Văn Lục 1949 0339916422 031319014233 x
Nguyễn Thị Lụa 1995 0983196375 x
Đỗ Thị Thanh Vân 1996 0978641542 031322001275 x
Lê Thị Thúy 1989 0978899958 031319003977 x
Lâm Đức Tiến 0395449200 031221007573 x
Vũ Thị Nương 1986 0799233140 031319011290 x
Nguyễn Văn Giang 1991 0967508148 nguyenbangng769801@gm

ail.com
031221000441

Lương Thị Huyền 1984 0398202107 031219016709 x
Trần Thị Hồng
Ngọc

2002 0983654781 031221009482 x
Phùng Danh Tuấn 1986 0982863741 031220000199 x
Vũ Thị Nhị 1989 0339160763 031319001392 x
Phan Thị Triều 1997 0987770361 x
Cao Thị Hà 1996 0966306646 031320004117 x
Lê Thị Tân 1996 0967926164 x
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Ghi chú
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